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MÃ HỌC PHẦN: 143016
1-Thông tin về giảng viên
1.1.  Họ và tên: Đào Thị Hà
     Chức danh: Giảng viên .  Học vị: Thạc sỹ 
     Địa điểm: Văn phòng khoa Sư phạm Mầm non. Trường Đại học Hồng Đức.

     Địa chỉ liên hệ: Số nhà 129- Đông phát - Đông vệ –TP  Thanh hóa

     Điện thoại: DĐ 0904520768 - NR: 0373914998

     Địa chỉ EMail:     daohahdu@gmail.com.vn
1.2. Thông tin về giảng viên có thể giảng dạy được học phần
+ Trịnh Ngọc Khoa
    Chức danh:  Giảng viên. Học vị: Thạc sỹ.

    Địa điểm: Văn phòng khoa Sư phạm Mầm non. Trường Đại học Hồng đức.

    Địa chỉ liên hệ: Số nhà 35b Phố Đỗ Hành  P. Đông sơn - Thành phố Thanh hoá.

    Điện thoại: 0912354287. email: katrhongduc@yahoo.com.vn
+  Lê Văn Tuyện
    Chức danh: Giảng viên -   Học vị: Thạc sỹ. 

    Địa điểm: Văn phòng khoa Sư phạm Mầm non. Trường Đại học Hồng Đức.

    Địa chỉ liên hệ: Số nhà 14B/326 -  Lê Lai - Đông Sơn - TP  Thanh Hóa

    Điện thoại: DĐ 0912 276 603 

    Địa chỉ EMail:     letuyen1368@yahoo.com.vn
+ Họ và tên: Lê Thiện Lâm

    Chức danh: Giảng viên - Học vị: Thạc sĩ

    Địa điểm làm việc: Văn phòng Khoa GD Mầm non – Trường ĐHHĐ 
    Địa chỉ liên hệ: Số nhà 35 ngõ 71 Lê Lai- P. Đông Sơn-Thành phố Thanh Hoá.

    Điện thoại: 0985393443 

    Email:lethienlamdhhongduc@gmail.com.vn
+ Trịnh Thị Lan

   Chức danh: Giảng viên. Học vị: Thạc sỹ

   Địa điểm làm việc: Văn phòng khoa SP Mầm non - Trường ĐH Hồng Đức

   Địa chỉ liên hệ: SN 141.Tân Hương - Thành phố Thanh Hoá

   Số điện thoại: 0373 859179
DĐ: 0987428131
2. Thông tin chung về học phần:

   - Tên ngành:  GDMN

   - Khóa đào tạo: K18  GDMN 

   - Tên học phần: Mỹ thuật 2
   -  Số tín chỉ : 4

   -  Học kỳ: 5

   - Học phần:  Bắt buộc  

   - Các học phần tiên quyết:  Mỹ thuật 1 .

   - Các học phần kế tiếp: Lý luận và PPTCHĐTH, Làm đồ dùng DH và đồ chơi.
   - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

     + Nghe giảng lý thuyết: 18 tiết.

     + Bài tập: 84 tiết.

     + Tự học: 135

- Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn: Mỹ thuật - Khoa GD MN.
3  Mục tiêu học phần:

3.1 Kiến thức
   Tiếp thu được một số vấn đề lý luận cơ bản của nghệ thuật tạo hình và đạt được các yêu cầu sau:
   + Về bố cục: Nắm được các hình thức  bố cục tạo hình để vận dụng vào các bài tập. Biết vận dụng lý thuyết về bố cục để tạo được những bức tranh rõ về nội dung về hình thức thể hiện phù hợp với giáo dục mầm non. Biết áp dụng các hình thức tạo hình phù hợp với cách tạo hình của trẻ em.
   + Về màu sắc:  Nắm được tương quan về mầu sắc biết sử dụng tốt các hoà sắc và cách sử dụng màu để thể hiện rõ và phù hợp với nội dung tranh xếp dán.
   + Về chất liệu: Nắm được các kỹ thuật cơ bản về nặn, xếp dán, phối hợp các kỹ thuật khác nhau để tạo hiệu quả thẩm mỹ. Vận dụng tốt những kiến thức kỹ năng tạo hình  đó học để làm đồ dùng dạy học và trang trí trường lớp mầm non. 
- Biết so sánh, trình bày, nhận xét và đánh giá được các bài tập. 
3.2 Kỹ năng:  
- Trang bị một số kỹ năng, kỹ xảo về nặn như: Tạo hình từ một khối đất, tạo hình từ cách chắp ghép khối và các kỹ năng chi tiết như: Xoay tròn, ấn bẹt, ghép khối, miết. Có một số kỹ năng về xếp dán như: Các kỹ năng xé dải, xé theo ước lệ,  xé theo hình châm kim, cắt theo trục đối xứng, trổ nét.vv... 

  - Hoàn thành đúng yêu cầu các bài tập tạo hình phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.
3.3 Thái độ:

   -  Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng về kiến thức của nghệ thuật tạo hình và các kỹ năng ứng dụng làm đồ dùng dạy học và đồ chơi trong cụng tác giảng dạy sau này.

  -  Có thái độ tích cực tự  nâng cao trình độ bằng cách tự học tập và nghiên cứu ngoài giờ các vấn đề về lý luận và làm bài tập. 

  -  Hình thành hứng thú học tập và tăng thêm lòng yêu nghề, mến trẻ.
4 Tóm tắt nội dung họcphần

        Học phần có 9 nội dung bao gồm các kiến thức lý luận chung về các kiểu chữ cơ bản, nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật xếp dán, xé, cắt dán tranh bố cục, tranh minh họa, tranh tĩnh vật, tranh con vật, tranh phong cảnh, các bài tập trang trí  giúp SV phát triển các khả năng tư duy sáng tạo, biết vận dụng kiến thức, kỹ năng để trang trí, xây dựng môi trường giáo dục ở trường lớp mầm non theo các chủ đề. Yêu cầu về năng lực sau khi học xong học phần: Sinh viên có  kỹ năng xé, cắt dán đồ dùng dạy học, biết trang trí lớp học có giá trị thẩm mỹ cao. Biết hướng dẫn các kỹ năng năng nặn, vẽ, xếp dán cho trẻ trong các giờ tổ chức hoạt động tạo hình.
5 Nội dung chi tiết  học phần:

Nội dung 1:  CHỮ MỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG TRANG TRÍ.
1. Các kiểu chữ cơ bản.

1.1. Nguồn gốc, ý nghĩa của chữ đối với đời sống xã hội

1.2. Chữ cơ bản và cấu trúc chữ cơ bản
        1.2.1. Kiểu chữ Baton

        1.2.2. Kiểu chữ Romain
2. Cách bố cục chữ.

        2.1. Khoảng cách các chữ, tiếng, dòng

        2.2. Sự biến điệu của chữ

3. Ứng dụng chữ Mĩ thuật trong trang trí.

        3.1. Trang trí báo tường

        3.2. Kẻ khẩu hiệu
4. Cách gấp, cắt chữ.
5. Bài tập kẻ chữ, cắt chữ: 

* Bài tập: - Kẻ dòng chữ “BẢNG BÉ NGOAN”, cắt dòng chữ: “YÊU NGHỀ MẾN TRẺ”
* Tự học, nghiên cứu: Sự biến điệu kiểu chữ 
Nội dung 2: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC
1. Vài nét về đặc điểm của nghệ thuật điêu khắc

        1.1 Khái niệm

        1.2 Các loại hình của điêu khắc

        1.3 Chất liệu và dụng cụ.

2. Các kỹ năng cơ bản của môn nặn  
        2.1  Lăn dọc

        2.2  Xoay tròn

        2.3  Ấn bẹt

        2.4 Uốn vuốt, tạo chi tiết

3. Phương pháp thể hiện.

        3.1 Nặn bằng cách ghép khối 

        3.2 Nặn từ một khối đất

* Bài tập: - Nặn đồ vật, hoa quả, con vật, người.      
* Tự nghiên cứu: Lựa chọn các nội dung nặn theo chủ đề đang thực hiện ở chương trình giáo dục chăm sóc trẻ mầm non.
Nội dung 3: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA MÔN XẾP DÁN
1. Vài nét về đặc điểm của môn xếp dán.

   1.1 Khái quát chung

   1.2 Vai trò của xé, cắt dán đối với nghệ thuật tạo hình.
2. Chất liệu và dụng cụ của xé, cắt dán.

   2.1 Chất liệu.

   2.2 Dụng cụ.
3. Các kỹ thuật cơ bản của  nghệ thuật xếp dán giấy 

   3.1 Các kỹ thuật cắt giấy.

   3.2 Các kỹ thuật xé  giấy
4. Phương pháp tiến hành bài cắt xé dán.

Tự nghiên cứu: Phối hợp các kỹ năng của xé, cắt dán để tạo nét, tạo chất.

* Tự học: Tra thông tin trên mạng: Tranh xé cắt dán Trung Quốc, Nhật Bản…

- Nghiên cứu ứng dụng cắt các hình biến điệu từ hình cơ bản
- Cách phối hợp các kỹ năng của xé, cắt dán để tạo nét.

- Nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu khác nhau để tạo chất.
NỘI DUNG 4 : XÕp d¸n h×nh c¬ b¶n.
1. Cắt, xé dán  hình cơ bản.

         1.1 Cắt, xé hình thang cân

         1.2 Cắt, xé hình thoi, hình ô van

         1.3 Cắt, xé hình tam giác cân, không cân
         1.4 Cắt, xé hình tròn

         1.5 Cắt, xé hình lục giác

         1.6 Cắt, xé hình ngũ giác
         1.7. Ứng dụng cắt hình ngũ giác đều
2. Một số cách tạo hình từ hình cơ bản

         2.1. Tạo hình theo dạng hình hình học

         2.2 . Tạo hình theo dạng mô phỏng tự nhiên 

* Bài tập:  Nghiên cứu ứng dụng cắt các hình biến điệu từ hình cơ bản. Ứng dụng cắt hình ngũ giác đều thành các hình hoa trang trí.
              - Cắt dán đồ vật, con vật,  từ các hình cơ bản.
              - Cắt hoa 5 cánh, 6 cánh, 8 cánh.
Nội dung 5: CẮT DÁN GIẤY HÌNH TRANG TRÍ
1. Cắt dán hình theo trục đối xứng

        1.1. Cắt dán đồ vật ở môi trường xung quanh.

        1.2 .Cắt dán hoa lá, con vật.

        1.3. Cắt  dán hình búp bê

2. Cắt dán giấy hình trang trí

       2.1  Cắt dán trang trí đường diềm

       3.2  Cắt dán trang trí hình vuông

       3.3  Cắt dán trang trí hình tròn

3. Phương pháp thể hiện.

       3.1  Tìm phác thảo

       3.2  Thể hiện: Xếp họa tiết - dán 

* Bài tập: - Cắt dán một bài trang trí đường diềm: KT  12 x 36cm

                 - Cắt dán một bài trang trí hình vuông : ĐK 22cm

* Tự học, tự nghiên cứu : Hoàn thành bài tập.    

Nội dung 6:  XÉ DÁN TRANH BỐ CỤC
1. Các hình thức bố cục tranh.
         1.1 Bố cục hình chữ nhật

         1.2 Bố cục hình tròn

         1.3 Bố cục theo luật phối cảnh

         1.4 Bố cục theo nhịp điệu.

2. Phương pháp xây dựng bài cắt, xé dán  tranh bố cục.

         2.1 Nghiên cứu, lựa chọn nội dung chủ đề

         2.2 Lựa chọn hình thức bố cục

         2.3 Phác thảo

         2.4 Thể hiện
* Bài tập: Xé dán một bài bố cục theo đề tài phục vụ trong công tác giảng dạy ở trường MN.
- Kích thước: 30x35cm.

- Đề tài: Tự chọn.
* Tự học, tự nghiên cứu : Hoàn thành bài tập.
Nội dung 7:  CẮT DÁN TRANH MINH HỌA.

1  Phân loại hình dáng vật trong tự nhiên.

        1.1 Xé dán hình đơn giản.

        1.2 Xé dán hình phức tạp.

2. Cách xé dán tranh minh họa.

        2.1 Nghiên cứu nội dung, chủ đề cốt truyện.

        2.2 Tìm tư liệu để xây dựng bố cục.

        2.3 Xắp xếp bố cục đơn giản.

3. Các bước tiến hành một bài tranh họa

         2.1 Tìm phác thảo đen trắng

         2.2 Tìm phác thảo màu.

         2.4. Thể hiện bài bố cục.

* Bài tập: Cắt dán một bài bố cục phục vụ trong công tác giảng dạy ở trường MN.
- Đề tài: Tự chọn.

- Kích thước: 30x35cm
* Tự học, tự nghiên cứu : Hoàn thành bài tập.
Nội dung  8:  XÉ DÁN TRANH TĨNH VẬT
1. Khái niệm chung về tranh tĩnh vật

2. Các loại tranh tĩnh vật

3. Phương pháp tiến hành 

          3.1 Xếp mẫu

          3.2 Dựng hình

          3.3 Tìm màu.

          3.4 Thể hiện.

* Bài tập:  Xé dán một bức tranh tĩnh vật.

-  Kích thước: 30x35cm .

* Tự học, tự nghiên cứu : Tiếp tục thực hiện bài tập.
Nội dung 9:  XÉ DÁN TRANH PHONG CẢNH
1  Khái quát chung về tranh phong cảnh

2. Các loại tranh phong cảnh:

       2.1 Tranh phong cảnh miền núi

       2.2 Tranh phong cảnh miền biển

       2.3 Tranh phong cảnh nông thôn

       2.4 Phong cảnh thành phố.

3. Phương pháp tiến hành một bài xé dán tranh phong cảnh .

        Bước 1: Chọn cảnh và cắt cảnh

        Bước 2: Xác định đường tầm mắt, phác hình.
        Bước 3: Xác định đậm nhạt, màu
        Bước 4: Thể hiện.
* Bài tập:   Xé dán một bức tranh phong cảnh quê hương. 

 - Kích thước: 30x40cm

* Tự học, tự nghiên cứu : Hoàn thành bài tập.
6- Tài liệu:

* Tài liệu bắt buộc:

[1]. Ngô Bá Công- Giáo trình  Mỹ thuật cơ bản-NXB Đại Học Sư Phạm 2013

[2] Tạ Phư​​ơng Thảo - Giáo trình bố cục. NXBGD 1997. 

* Tài liệu tham khảo: 

[3] Đàm Hồng Quỳnh- Nguyễn Nghiệp- Tự làm đồ chơi gấp hình. NXBGD 2003 

[4] Nghệ thuật xếp giấy nhật bản. NXB Đà Nẵng 2001. 
[5] Tạ Phư​​ơng Thảo- Giáo trình trang trí.  NXBGSP 2007
.

7-  Hình thức tổ chức dạy học:
7.1-  Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học phần
	Tổng

	
	Lí thuyết
	Bài tập/

TLuận
	Thực hành
	Khác


	Tự học/ tự NC
	Tư vấn của GV
	Kiểm tra, đánh giá
	

	Nội dung 1
	2
	4
	0
	
	12
	
	Bài KT số1
	6

	Nội dung 2
	3
	4
	0
	
	15
	
	Bài KT số 2
	7

	Nội dung 3
	2
	6
	0
	
	15
	
	Bài KT số 3

	8

	Nội dung 4
	1
	6
	0
	
	12
	
	Bài KT số 4
	7

	Nội dung 5
	4
	16
	0
	
	36
	
	Bài KT số 5
Bài KT giữa kỳ.
	20

	Nội dung 6
	2
	12
	0
	
	24
	
	Bài KT số 6
	14

	Nội dung 7
	1
	12
	0
	
	21
	
	Bài KT số 7
	13

	Nội dung 8
	2
	12
	0
	
	24
	
	Bài KT số 8


	14

	Nội dung 9
	1
	12
	0
	
	21
	
	Bài KT số 9
	13

	Tổng
	18
	84
	0
	
	180
	
	    9 Bài
	102


7.2 Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Nội dung 1: CHỮ MỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG TRANG TRÍ.
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Trên lớp

2 tiết
	1. Các kiểu chữ cơ bản.

- Nguồn gốc, ý nghĩa của chữ đối với đời sống xã hội

- Chữ cơ bản và cấu trúc chữ cơ bản
2. Cách bố cục chữ.

- Khoảng cách các chữ, tiếng, dòng.
- Sự biến điệu của chữ
3.Ứng dụng chữ mỹ thuật trong trang trí.

- Kẻ khẩu hiệu
4 Cách gấp, cắt chữ.
	- Hiểu được vai trò của chữ trong đời sống và trong trang trí, nắm vững cấu trúc, tỉ lệ của các con chữ

- Biết cách bố cục dòng chữ. 

- Biết ứng dụng chữ trong trang trí lớp MN 

-Thành thạo phương pháp gấp, cắt chữ.
	- Đọc TL 1: Từ trang 175 đến trang 185.
	

	Bài tập
	Trên lớp

4 tiết
	* Bài tập 1: 

- Kẻ dòng chữ: “BẢNG BÉ NGOAN” bằng kiểu chữ Baton 

Bài làm trên khổ giấy A3.
- Cắt dòng chữ: “YÊU NGHỀ MẾN TRẺ”.
	- Bài làm thể hiện đúng phương pháp kẻ chữ, đúng cấu trúc chữ.

- Bài làm thể hiện đúng phương pháp cắt chữ, dòng chữ cân đối, hài hòa về tỉ lệ.
	- Đồ dùng học tập: thước, chì, tẩy, eke, giấy 
	Chia lớp thành nhóm không quá 25 SV

	KT-ĐG


	
	Lấy kết quả bài tập trên lớp
	
	
	

	* Tự học, nghiên cứu


	Ở nhà
12 tiết
	-  Hoàn thành bài tập trên lớp.


	- Chọn 1 trong 2 kiểu chữ chính để   cách điệu trang trí các góc học tập theo chủ đề tự chọn.
	- Đồ dùng làm bài tập kẻ chữ
	

	Tư vấn của GV
	
	- Tư vấn cách kẻ chữ nét đều, chữ nét thanh nét đậm.

- Cách bố cục dòng chữ, khoảng cách chữ
- Cách biến điệu chữ cơ bản.
	- Giải đáp những thắc mắc của SV về nội dung học.

- Hướng dẫn ôn tập
	- Chuẩn bị câu hỏi
	


Nội dung 2: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	3 tiết

Trên giảng đường
	1 Vài nét về đặc điểm của 

nghệ thuật điêu khắc

- Các loại hình của điêu 

khắc

- Chất liệu và dụng cụ.
2 Các kỹ năng cơ bản của môn nặn. 
3. Phương pháp thể hiện.

 
	- Hiểu đuợc đặc điểm của nghệ thuật điêu khắc và thể loại điêu khắc. 

- Thành thạo các kỹ năng cơ bản của hoạt động nặn.

- Biết phối hợp các kỹ năng nặn để hoàn thành sản phẩm.
	Đọc tài liệu [1] Từ tr 211 đến tr 235


	

	Bài tập
	4 tiết

Trên giảng đường.

	Bài tập 2:

Nhóm 1. 

Thực hành nặn đồ vật: Nặn Lọ hoa, cái ấm, bàn ghế, cái làn, búp bê, người 

Nhóm 2. 

Thực hành nặn con vật, đồ vật, người: nặn con mèo, chó,  gà, Thỏ, búp bê, người 
 
	-Nặn được các con vật, đồ vật  rõ đặc điểm,  biết  khai thác vẻ đẹp và yếu tố có tính trang trí của vật thể.
-Nặn được các con vật, đồ vật  rõ đặc điểm,  biết  khai thác vẻ đẹp và yếu tố có tính trang trí của vật thể.
	Đất nặn, khăn lau tay, bảng kê.
	Chia lớp thành nhóm không quá 25 SV

	Tự học
	15 tiết.

Ở nhà,

trên thư viện, trên Internet
	- Tự nghiên cứu:

 Lựa chọn các nội dung nặn theo chủ đề, chủ điểm hoạt động đang thực hiện ở chương trình giáo dục chăm sóc trẻ.
	Hiểu và có thể mô tả được đặc điểm của các điêu khắc cổ.
	Đất nặn, khăn lau tay, bảng kê.
	

	KT- ĐG
	
	 Bài tâp của các nhóm:

 1, 2,3


	Bài TH cần đạt được chuẩn về tỷ lệ, đặc điểm của đồ vật, con vật và biết trang trí hợp lý, hài hoà. 
	Chuẩn bị bài tập đã hoàn thành.

	

	Tư vấn
	
	Tư vấn cách nặn con vật, đồ vật, người: nặn con mèo, chó,  gà, Thỏ, búp bê, người nhanh và đẹp.
	Nặn được các bài tập.
	
	


Nội dung 3: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA MÔN XẾP DÁN
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý Thuyết 
	2 tiết

Trên giảng đường
	1 Vài nét về đặc điểm của 
môn xếp dán
2 Chất liệu và dụng cụ 
3 Các kỹ thuật cơ bản của  nghệ thuật xếp dán giấy.

4 Phương pháp tiến hành bài xếp dán.


	- Hiểu được  đặc điểm tạo hình môn xếp dán.
-Biết lựa chọn chất liệu và dụng cụ phù hợp.
- Nắm được các kỹ thuật cơ bản của nghệ thuật xếp dán.

- Nắm được phương pháp tiến hành một bài xếp dán, bao gồm cắt và xé..
	Đọc TL : [1] Từ tr 183 đến tr 217


	

	Xêmina
	
	
	
	
	

	Bài tập
	6 tiết trên giảng đường.
	*  Bài tập 3:   

- Cắt dán đồ vật, con vật,  từ các hình cơ bản.
 - Cắt hoa 5 cánh, 6 cánh, 8 cánh.
	- Cắt dán đồ vật, con vật đơn giản như: lọ hoa, cái làn, quyển sách, con chim, con ong ..đúng đặc điểm.
- Cắt được hoa 5 cánh, 6 cánh, 8 cánh đúng kỹ thuật. 
	Giấy màu, kéo, keo dán...
	Chia lớp thành nhóm không quá 25 SV 

	Tự học
	15 tiết.

Ở nhà,

Nghiên cứu trên Internet
	Tra thông tin trên mạng: Tranh xé cắt dán Trung Quốc, Nhật Bản…

- Tự nghiên cứu: Phối hợp 
các kỹ năng của xé , cắt 
dán để tạo hiệu quả tạo hình 
	Biết nắm bắt được giá trị thẩm mỹ thông qua các sản phẩm 

Nâng cao kỹ năng thực hành
	USB, bút chì, giấy
	

	KT-ĐG
	
	Thực hành 2
	Bài thực hành rõ đặc điểm hình đồ vật, con vật , hoa lá
	 bài tập thực hành 
	

	Khác-

Tư vấn 
	
	- Cách phối hợp các kỹ năng của xé, cắt dán để tạo nét
- Cách chọn nguyên vật liệu phù hợp.
	Phát huy tính sáng tạo trong cách phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán, biết sử dụng chất liệu phù hợp.
	Chuẩn bị nội dung cần thể hiện.
	


Nội dung 4: XẾP DÁN HÌNH CƠ BẢN

	Hình     thức TC dạy học
	Thời gian, địa điểm
	          Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu s.v chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý Thuyết 
	1 

Tiết trên giảng đường.

	1 Cắt, xé dán hình cơ bản

-  Cắt, xé hình thang cân
-  Cắt, xé hình thoi, hình ô van

- Cắt, xé hình tam giác cân, không cân
- Cắt, xé hình tròn

- Cắt, xé hình lục giác

- Cắt, xé hình ngũ giác
- Ứng dụng cắt hình ngũ giác đều
2. Một số cách tạo hình từ hình cơ bản

- Tạo hình theo dạng hình hình học

- Tạo hình theo dạng mô phỏng tự nhiên 
	- Nắm được các vật thể tính đối xứng trong tự nhiên và trong các hình cơ bản.
-Biết cách ứng dụng các hình cơ bản để tạo thành những sản phẩm có tính trang trí.
	Đọc TL [1]: Từ trang 72 -T 81.

Đọc tài liệu tương ứng [4] trang 12 đến trang 36 


	

	Xêmina
	
	
	
	
	

	Bài tập
	6 Tiết trên giảng đường.
	Bài Tập 4

- Cắt dán các hình cơ bản thành các hoạ tiết trang trí như: họa tiết hoa lá. 
	-Biết cách điệu các hoạ tiết từ  hoa lá thiên nhiên
	 Giấy màu, kéo, dao trổ. 
	Chia lớp không quá 25 SV

	Tự học
	12 Tiết 

 ở nhà.

	Nghiên cứu ứng dụng cắt các hình biến điệu từ hình cơ bản.

Ứng dụng cắt hình ngũ giác đều thành các hình hoa trang trí.
	Biết sử dụng các hình cơ bản để tạo thành hoạ tiết trang trí.
	Nghiên cứu tài liệu 1 tr 66 đến tr 71
	

	KT-ĐG
	
	 Đánh giá bài tập 4

	Yêu cầu bài thực hành rõ cấu trúc và mang tính cách điệu cao
	Hoàn thành bài TH
	

	Khác-

Tư vấn 
	
	- Cách xoay chiều các hình cơ bản để ghép được hình trang trí.
-Sử dụng linh hoạt các hình cơ bản với nhiều kích thước khác nhau.
	Sáng tạo linh hoạt các hình cơ bản trong bài tập.
	Chuẩn bị vật liệu
	


Nội dung 5: CẮT DÁN GIẤY HÌNH TRANG TRÍ
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý Thuyết 
	4 tiết

Trên giảng đường
	1 Cắt dán hình theo trục đối xứng.
2. Cắt dán giấy hình trang trí

- Cắt dán trang trí đường diềm

- Cắt dán trang trí hình vuông

- Cắt dán trang trí hình tròn.

3. Phương pháp thể hiện.
	-Nắm được các kỹ năng cắt dán theo trục đối xứng.

- Biết vận dụng kỹ năng cắt đối xứng để làm các bài   trang trí hình cơ bản.
- Nắm được phương pháp thể hiện.
	Đọc TL [5]: Từ trang 45 đến trang 57

	

	Xêmina
	
	Không có nội dung



	
	
	

	Bài tập
	16 tiết

Trên giảng đường
Nhóm 1

Nhóm 2
	  Bài tập 5: 
- Làm một bài trang trí đường diềm: KT  12 x 36cm.
- Làm một bài trang trí hình vuông : KT 22 x22cm

* Lấy bài TH 5 làm bài KT giữa kỳ.


	Làm được bài trang trí hình đường diềm bằng các hoạ tiết đơn giản như hoa lá, đồ vật... tạo được nhịp điệu liên tục
 - Làm được bài tập trang trí hình vuông có họa tiết đẹp, hòa sắc hài hòa, bố cục chặt chẽ.
	Giấy màu các loại, giấy có màu, keo dán giấy, bìa cứng 

 
	Chia lớp không quá 25 SV/

nhóm

	Tự học
	
	* Tự học : Hoàn thành bài tập.
	
	Vật liệu
	

	KT-ĐG
	
	Tiêu chí đánh giá:

- Đúng quy luật của trang trí đường diềm, hình tròn, hình vuông...
- Cách tạo hình đẹp, tinh tế và thống nhất nội dung, chủ đề.  Màu sắc hài hoà, trong trẻo.
	-Làm được bài trang trí đúng qui luật và có màu sắc hài hoà.

- Bài tập có giá trị thẩm mỹ và thống nhất nội dung, chủ đề.
	Hoàn thành bài thực hành theo yêu cầu của tiêu chí đánh giá.
	

	Tư vấn khác
	
	 -Tư vấn về kỹ thuật  cắt dán 

-Cách lựa chọn hoạ tiết, cách bố cục.
	- Có kỹ thuật cắt dán tinh tế. - Biết lựa chọn hoạ tiết đẹp mang tính tạo hình cao.
	Chuẩn bị nguyên vật liệu phù hợp với nội dung.
	


Nội dung 6:   XÉ  DÁN  TRANH BỐ CỤC
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý Thuyết 
	2 tiết

Trên giảng đường
	1. Các hình thức bố cục tranh.

- Bố cục hình chữ nhật

- Bố cục hình tròn

- Bố cục theo luật phối cảnh

- Bố cục theo nhịp điệu.
2. Phương pháp xây dựng bài cắt, xé dán  tranh bố cục.

	-Nắm các hình thức bố cục tranh.
· Xây dựng một bức tranh có bố cục cân đối, hài hòa đúng phương pháp cắt, xé dán. 
	Đọc TL [2]:

Từ tr 5 đến trang 38


	

	Xêmina
	
	Không có nội dung

	
	
	

	Bài tập
	12  Tiết trên giảng đường.

	 Bài tập 6: 

- Cắt dán một bài bố cục theo đề tài tự chọn phục vụ trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ MN.
* Kích thước 35cm x 40cm
	-Xây dựng được một bức tranh với nội dung đơn giản, dễ hiểu mang tính giáo dục cao.
	Dụng cụ:

bút chì, giấy màu, bìa cứng, kéo, keo dán.
	Chia lớp không quá 25 SV/ nhóm

	Tự học
	
	* Tự học : Hoàn thành bài tập.


	Củng cố các kỹ năng đã học trên lớp.
	Bút chì, giấy A3, tẩy..
	

	KT-ĐG
	
	Đánh giá bài tập số 6
Tiêu chí đánh giá:

- Tranh phải thể hiện được đặc trưng của đề tài. Màu sắc tươi vui.
	Nội dung bức tranh có giá trị thẩm mỹ cao, phù hợp nhận thức trẻ MN
	Nộp bài tập đúng thời hạn.
	

	Khác-

Tư vấn 
	
	Nội dung, bố cục tranh đề tài phù hợp với lứa tuổi MN.
	
	Chuẩn bị phác thảo chì.
	


Nội dung 7:   CẮT  DÁN  TRANH MINH HỌA
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ 
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý Thuyết 
	1 tiết

Trên giảng đường
	1  Phân loại hình dáng vật trong tự nhiên.

2. Cách xé dán tranh minh họa cốt truyện MG

3. Các bước tiến hành một bức tranh minh họa
	- Nắm được các hình dáng vật trong tự nhiên.  
-Xây dựng được một bức tranh minh họa rõ bội dung cốt truyện. - Nắm được các bước tiến hành một bức tranh minh họa theo lối bố cục thông thường.
	Đọc TL [1]:

Từ tr 183 đến trang 198

Đọc thêm tài liệu tham khảo [3] tr 61 đến tr 85
	

	Xêmina
	
	
	
	
	

	Bài tập
	12 Tiết trên giảng đường.

	 Bài tập 7: 

- Xé dán một bài bố cục minh họa theo truyện kể mẫu giáo  phục vụ trong công tác giảng dạy ở trường mầm non.


	- Nội dung đơn giản, rõ nội dung câu truyện.
- Luyện kỹ năng cắt tinh, cắt theo hình vẽ sẵn, cắt ước lượng, kỹ năng dán phẳng.
	Dụng cụ:

bút chì, giấy màu, bìa cứng  kéo, keo dán.  
	Chia lớp thành nhóm không quá 25 SV 

	Tự học
	
	* Tự học, tự nghiên cứu : Hoàn thành bài tập.


	Hoàn thành bài tập trên lớp.
	Vật liệu phục vụ cho nội dung bài tập
	

	KT-ĐG
	
	Đánh giá bài tập số 7

Tiêu chí đánh giá:

- Tranh phải thể hiện được rõ nội dung cốt truyện. Màu sắc tươi vui.
	-Tìm nội dung, hình thức thể hiện phù hợp nhận thức trẻ MN
	Nộp bài tập đúng thời hạn.
	

	Khác-

Tư vấn 
	
	-Tư vấn lựa chọn nội dung câu chuyện.

- Cách lựa chọn phối cảnh, xắp xếp các vật thể. 
	Chuẩn bị nội dung cần tư vấn.
	Chuẩn bị phác thảo chì.
	


 Nội dung  8:    XÉ DÁN TRANH TĨNH VẬT
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý Thuyết 
	2 tiết

Trên giảng đường
	1. Khái niệm chung về tranh tĩnh vật.
2. Các loại tranh tĩnh vật

- Tĩnh vật hoa quả

- Tĩnh vật đồ vật

- Tĩnh vật đồ vật, hoa quả

3. Phương pháp tiến hành 

- Xếp mẫu

- Dựng hình

- Tìm màu.

- Thể hiện.
	-Hiểu được khái niệm của tranh tĩnh vật.
- Nắm được các loại tranh tĩnh vật.

- Nắm được phướng pháp tiến hành một bức tranh tĩnh vật. 
	Đọc TL1 trang  168-173
	

	Xêmina
	
	
	
	
	

	Bài tập
	12  Tiết trên giảng đường.

	Bài tập 8:  
- Xé dán một bức tranh tĩnh vật.

Khuôn khổ: 30x 35cm .
	- Nội dung mạch lạc, cách tạo hình tự nhiên, biết vận dụng các kỹ xé theo hình vẽ sẵn, xé theo vệt kim châm.
	Bút chì, giấy Kroky giấy màu các loại, kéo, keo dán.  
	Chia lớp thành nhóm không quá 25 SV

	Tự học
	
	* Tự học : Tiếp tục thực hiện bài tập.
	
	
	

	KT-ĐG
	
	Tiêu chí đánh giá:

Tranh tĩnh vật phải thể hiện được đặc trưng biểu cảm của các vật thể trong trạng thái tĩnh. Màu sắc hài hòa.
	Hình thức thể hiện quen thuộc dễ hiểu, phù hợp nhận thức trẻ MN
	Nộp bài tập đúng thời hạn.
	

	Khác-

Tư vấn 
	
	
	
	Chuẩn bị phác thảo chì.
	


Nội dung  9:    XÉ DÁN TRANH PHONG CẢNH
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Mục tiêu cụ thể
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý Thuyết 
	1 tiết

Trên giảng đường
	1. Khái quát chung về tranh phong cảnh
2. Các loại tranh phong cảnh.
3. Phương pháp tiến hành một bài xé dán tranh phong cảnh .

* Bài tập.
	- Hiểu được khái quát chung về tranh phong cảnh. – Nắm được các hình ảnh đặc trưng của vùng miền. 
- Nắm được phương pháp tiến hành một bức tranh phong cảnh có sắc thái riêng của  vùng miền.
	Đọc TL [1] Từ trang  đến tr 121 đến tr 143 


	

	Xêmina
	
	Không có nội dung.
	
	
	

	Bài tập
	12  Tiết trên giảng đường.

	 Bài tập 9:   

-Xé dán một bức tranh phong cảnh quê hương. 

- Khuôn khổ: 30x35cm

* Tự học, tự nghiên cứu : Hoàn thành bài tập.
	Xé dán được một bài bức tranh phong cảnh rõ đặc trưng của vùng miền.
	-Bút chì, bìa cứng giấy màu, kéo, keo dán.
	Chia lớp thành nhóm không quá 25 SV

	Tự học
	
	Hoàn thành bài tập.
	Yêu cầu thể hiện đúng khuôn khổ. 30x35cm
	Phác thảo
	

	KT-ĐG
	
	Đánh giá bài tập số 9

Làm bài KT cuối kỳ

Tiêu chí đánh giá:

- Tranh phải thể hiện được các nét đặc trưng cơ bản của phong cảnh bản sắc dân tộc, quê hương VN. Màu sắc tươi vui hài hòa
	Nội dung đơn giản, phù hợp nhận thức của trẻ mẫu giáo,  mang tính giáo dục cao

-Thể hiện đúng phương pháp xé dán.
	
	

	Khác-

Tư vấn 
	
	Tư vấn lựa chọn nội dung miêu tả, cách tạo hình và tạo bố cục.
	Yêu cầu bài thực hành  có bố cục rõ ràng, hợp lý. 
	Phác thảo
	


8. Chính sách đối với người học

- Người học phải tham gia tối thiểu 80% giờ học trên lớp theo quy định.

- Người học phải hiểu một cách có hệ thống và vững chắc những kiến thức cơ bản của môn học.

- Người học cần phải làm các bài tập đầy đủ, nộp đúng thời hạn quy định và đạt kết quả theo yêu cầu.

- Người học phải có đủ tài liệu để tự nghiên cứu và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Sưu tầm các tài liệu trên mạng Internet để tăng cường vốn học liệu.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá học tập của môn học

9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên

- KTĐG thường xuyên bằng các bài tập trên lớp, bài tập về nhà, bài tự học.

9.2. Kiểm tra đánh giá giữa kì

-  Mục đích: Kiểm tra, đánh giá khả năng hiểu biết giữa nội dung lý thuyết và làm bài tập của nội dung đã học.

 -  Hình thức: Làm bài tập tại lớp
 - Trọng số: 20% 

9.3. Bài kiểm tra, đánh giá cuối kì

-  Mục đích: Kiểm tra, đánh giá khả năng hiểu biết giữa nội dung lý thuyết và làm bài tập của nội dung đã học.

-  Hình thức:  Làm  bài tập
- Thời gian làm bài: 180 phút.
- Trọng số: 30%
9.4. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra
- Đối với bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên:

+ Số lượng bài tập đầy đủ

+ Thực hiện được các nội dung cơ bản của lý thuyết và bài tập

- Bài kiểm tra kỹ năng tự học, tự nghiên cứu:

+ Thể hiện thái độ chuyên cần, xây dựng được kế hoạch tự học, tự nghiên cứu.

+ Thể hiện được các kỹ năng trong các bài tập trên lớp, bài tự học.

- Bài kiểm tra giữa kì:

+ Đánh giá khả năng thể hiện các kỹ thuật cơ bản của môn học, khả năng sáng tạo trên bài tập 
* Mức 1: ( Đạt yêu cầu)

+ Đảm bảo đúng nội dung.

+ Thể hiện được các kĩ năng cơ bản của nội dung học.

+ Hình thức thể hiện phải phản ánh được tính thẩm mĩ.

* Mức 2: (Loại khá) 

+ Đảm bảo đúng nội dung.

+ Hình thức thể hiện phải phản ánh được tính thẩm mĩ.

+ Thể hiện được các kĩ năng cơ bản của nội dung học.

+ Bài TH thể hiện tình cảm trong từng nội dung thể hiện.

* Mức 3: (Loại tốt)

+ Đảm bảo đúng nội dung.

- Hình thức thể hiện phải phản ánh được tính thẩm mĩ.

|+ Thể hiện được các kĩ năng cơ bản của nội dung học một cách linh hoạt.

+ Bài vẽ có sự sáng tạo cao. Thể hiện tình cảm và cái riêng của cá nhân trong từng nội dung thể hiện.

9.5. Lịch thi kiểm tra

- Các nội dung kiểm tra thường xuyên, bài tập nhóm/ tháng, bài kiểm tra kĩ năng tự học, tự nghiên cứu tính tỉ lệ 30%.

- Bài kiểm tra giữa kì: Tỉ lệ 20%.

- Bài kiểm tra cuối kì: Tỉ lệ 50%. 

10. Các yêu cầu khác của giảng viên

    Sinh viên phải thực hiện đúng qui chế đào tạo  nhà trường đã thông báo và các yêu cầu trong đề cương môn học. 

                                                                              Ngày 20 tháng 12 năm 2016
           Duyệt                            Trưởng bộ môn                                Nhóm chỉnh sửa

    Nguyễn Thị Hà Lan              Đào Thị Hà                                      Đào Thị Hà
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